
1 1 98688 Hồ Bá Chung Quỳnh Nghĩa 84377839466 Nghề chụp 25,90 03/11/2023 18:03
18°57'34"N 

106°0'28"E
VNPT

384/TB-

TTTS-

GSTC ngày 

14/11/2023

13/11/2023

2 2 91818
Trần Văn 

Thanh
Sơn Hải 84387784759 Nghề chụp 18,26 04/11/2023 5:20

18°49'13"N 

107°0'1"E
Bình Anh

256/TB-

CCTS ngày 

17/11/2023

14/11/2023

3 3 97567
Nguyễn Văn 

Ngọc
An Hòa 84374190448 Nghề chụp 21,00 08/11/2023 15:10

18°57'8"N 

106°2'51"E
Vishipel

258/TB-

CCTS ngày 

21/11/2023

18/11/2023

4 4 99956 Cao Xuân Liêu Tiến Thủy 84356613745 Nghề chụp 25,50 08/11/2023 18:08
17°20'47"N 

107°53'7"E
VNPT

398/TB-

TTTS-

GSTC ngày 

20/11/2023

18/11/2023

5 5 95889 Hồ Hữu Nghĩa Quỳnh Nghĩa 84985222405 Nghề chụp 24,94 09/11/2023 16:06
18°40'20"N 

106°51'24"E
Vishipel

411/TB-

TTTS-

GSTC ngày 

20/11/2023

19/11/2023

6 6 90443 Hồ Văn Tám Sơn Hải 84385114454 Nghề chụp 16,30 10/11/2023 23:33
19°1'22"N 

107°4'0"E
Bình Anh

259/TB-

CCTS ngày 

21/11/2023

20/11/2023

7 7 93073
Nguyễn Văn 

Hà
Sơn Hải 84376953156 Nghề chụp 15,00 10/11/2023 1:00

18°45'10"N 

106°46'9"E
Bình Anh

259/TB-

CCTS ngày 

21/11/2023

20/11/2023

8 1 92236 Phan Văn Hải Quỳnh Lập 84913887775 Nghề vây 23,55 29/10/2023 8:09
18°23'38"N 

106°25'47"E
VNPT

252/TB-

CCTS ngày 

14/11/2023

09/11/2023

Danh sách tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày trên biển đến ngày 22/11/2023

(Kèm theo Thông báo số:               /TB-SNN ngày        tháng 11 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Vị trí VMS

Thông báo

 TCTS/ 

CCTS

Ngày

Số 

đăng 

ký

NA-

...-TS

Chủ tàu Xã/Phường Điện thoại
Nghề 

khai thác
STT

Chiều

 dài

(m)

Ngày/giờ mất

 kết nối VMS
Địa phương

Thị xã Hoàng Mai (05 lượt)

Huyện Quỳnh Lưu (07 lượt)I

II



Vị trí VMS

Thông báo

 TCTS/ 

CCTS

Ngày

Số 

đăng 

ký

NA-

...-TS

Chủ tàu Xã/Phường Điện thoại
Nghề 

khai thác
STT

Chiều

 dài

(m)

Ngày/giờ mất

 kết nối VMS
Địa phương

9 2 90534
Phạm Văn 

Đông
Quỳnh Phương 84333514486 Nghề rê 18,80 03/11/2023 6:00

18°20'1"N 

107°19'23"E

Định vị 

Bách Khoa

256/TB-

CCTS ngày 

17/11/2023

13/11/2023

10 3 93596 Lê Đức Thiết Quỳnh Lập 84382530197 Nghề chụp 18,45 03/11/2023 21:22
19°24'41"N 

106°36'21"E
Bình Anh

256/TB-

CCTS ngày 

17/11/2023

13/11/2023

11 4 91518 Lê Bá Luân Quỳnh Lập 84395521149 Nghề chụp 25,20 07/11/2023 7:46
20°43'35"N 

107°26'58"E
Vishipel

397/TB-

TTTS-

GSTC ngày 

20/11/2023

17/11/2023

12 5 94668 Lê Ngọc Anh Quỳnh Lập 84862164705 Nghề chụp 24,20 08/11/2023 12:10
18°29'5"N 

107°17'25"E
VNPT

397/TB-

TTTS-

GSTC ngày 

20/11/2023

18/11/2023

Tổng: 12 lượt tàu cá, trong đó có 05 lượt tàu cá ≥ 24m và 07 lượt tàu cá từ 15m đến < 24m
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